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LỜI CẢM ƠN


Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường THCS Xuân La đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong những năm học vừa qua, để vừa giảng dạy, vừa trau dồi chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp và nâng cao năng lực, tích góp kinh nghiệm. Cảm ơn các quý đồng nghiệp trong tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ tôi, là cảm hứng, là trăn trở để tôi hoàn thiện Sáng kiến này.

Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót, hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các Thầy, Cô để Sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn. Trân trọng!
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu 
Hiện nay, đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đang trở thành xu thế của xã hội hiện đại. Trong đó, dạy học theo định hướng phát triển năng lực đang được coi là khâu đột phá. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong cải cách, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá ở mỗi nhà trường phổ thông, bắt đầu lộ trình thực hiện SGK mới 2018. Những năm gần đây, chúng ta đã bước đầu thực hiện thành công việc đổi mới PPDH, KTĐG đối với các môn học trong đó có môn Ngữ văn, một bộ môn được đánh giá là thiên về lý thuyết, hàn lâm. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như các đồng nghiệp trong tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội), tôi nhận thấy việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, phát triển các năng lực của học sinh vẫn còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ, trăn trở.

Một trong những trăn trở đó đến ngay từ thực tế tiếp nhận và thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá của giáo viên trong tổ. Tôi nhận thấy các giáo viên tổ mình, kể cả giáo viên đã dạy Ngữ văn 6, 7 của CT GDPT 2018 còn chưa nắm vững vấn đề này. Mà trong khoảng 2 năm nữa, tất cả giáo viên Ngữ văn trong tổ đều thực hiện giảng dạy CT GDPT 2018. Nhất là, khi Công văn 3175 (ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc hướng dẫn đổi mới PPDH và KTĐG môn Ngữ văn ở trường phổ thông) được ban hành, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong môn Ngữ văn sẽ được dần thực hiện ở cả lớp 8,9. Vì thế, tất cả giáo viên Ngữ văn cần được tập huấn, thực hành và thực hiện công việc này. Là một giáo viên trong tổ Ngữ văn, tôi luôn mong muốn giáo viên trong tổ có cơ hội, điều kiện và được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, hoạt động để nắm bắt rõ những thay đổi của CT GDPT 2018, thực hiện đồng bộ việc đổi mới PPDH và KTĐG, đặc biệt là vấn đề đổi mới KTĐG, để nâng cao chất lượng dạy học và theo đúng tinh thần phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 
Chính vì những lý do đó, tôi chọn đề tài nghiên cứu là: “Một số hoạt động hỗ trợ giáo viên tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá”. Rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý của quý thầy cô và đồng nghiệp. 
2. Mục đích nghiên cứu


Nghiên cứu đề tài này, tôi đặt ra mục đích tìm ra những giải pháp hiệu quả để hỗ trợ giáo viên tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu CT GDPT 2018.
3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu: Một số biện pháp hỗ trợ giáo viên tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu CT GDPT 2018.

Khách thể nghiên cứu: Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá học sinh ở tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: hệ thống hóa lí thuyết của vấn đề đổi mới kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu CT GDPT 2018.

Khảo sát thực trạng đổi mới kiểm tra, đánh giá của giáo viên tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La: nguyên nhân của thực trạng, đặc trưng của thực trạng giáo dục, điều kiện, hoàn cảnh môi trường...


Đưa ra biện pháp hỗ trợ giáo viên tổ Ngữ văn đổi mới KTĐG và thực nghiệm tác động các biện pháp ấy, từ đó đề xuất các kiến nghị khả thi được rút ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài.

5. Phạm vi nghiên cứu: 

Lĩnh vực khoa học: Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá học sinh ở tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La
Địa lí: Trường THCS Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Đối tượng nhân sự: giáo viên tổ Ngữ văn trường THCS Xuân La
Thời gian nghiên cứu: Năm học 2021 – 2022, 2022 - 2023
Môn thực nghiệm: môn Ngữ văn
6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: phân tích – tổng hợp trong tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: nghiên cứu thực tế vấn đề đổi mới KTĐG trong môn Ngữ văn ở từng giáo viên trong tổ...

- Phương pháp tham vấn chuyên gia: hỏi ý kiến của các chuyên gia ở trường BDCB GD…

- Phương pháp thống kê: thống kê kết quả học tập của học sinh ở các thời điểm khác nhau để đánh giá quá trình học tập…
NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 
1.1. Căn cứ nghiên cứu 

Vấn đề mà tiểu luận nghiên cứu dựa trên căn cứ pháp lý chính là những định hướng chung cho việc đổi mới kiểm tra, đánh giá đã nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể 2018.

Tiếp đó, những hình thức, loại kiểm tra cụ thể đã được định hướng rõ trong Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, được ban hành tháng 7/2021 và có hiệu lực từ 5/9/2021.


Mới đây nhất, Công văn 3175 (ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc hướng dẫn đổi mới PPDH và KTĐG môn Ngữ văn ở trường phổ thông) được ban hành, vạch ra một lộ trình cho việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong môn Ngữ văn sẽ dần dần thực hiện bằng cách các đề thi phải thoát ly dần những văn bản được học trong chương trình, lấy dữ liệu văn bản từ các nguồn tin cậy có bên ngoài SGK. 

1.2. Những khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu


a. Đánh giá 


- Đánh giá trong giáo dục là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức, kĩ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chính sách giáo dục), qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng.


- Đánh giá trong lớp học là quá trình thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin liên quan đến hoạt động học tập và trải nghiệm của HS nhằm xác định những gì HS biết hay chưa biết, hiểu hay chưa hiểu và làm được hay chưa làm được. Từ đó đưa ra quyết định phù hợp tiếp theo trong quá trình giáo dục HS.


- Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong tiêu chí đánh giá trong nhận xét của GV.


b. Kiểm tra


Kiểm tra là một cách tổ chức đánh giá (hoặc định giá), do đó nó có ý nghĩa và mục tiêu như đánh giá (hoặc định giá). Việc kiểm tra chú ý nhiều đến việc xây dựng công cụ đánh giá, ví dụ như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra. Các công cụ này được xây dựng trên một căn cứ xác định, chẳng hạn như đường phát triển năng lực hoặc các rubric trình bày các tiêu chí đánh giá. 


Như vậy, trong giáo dục: Kiểm tra, đánh giá là một khâu không thể tách rời của quá trình dạy học; Kiểm tra, đánh giá là công cụ hành nghề quan trọng của GV; Kiểm tra, đánh giá là một bộ phận quan trọng của quản lí giáo dục, quản lí chất lượng dạy và học.

1.3. Mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu


Đánh giá là một khâu, một công cụ quan trọng trong quá trình giáo dục; có chức năng, khả năng điều chỉnh quá trình dạy và học; là động lực để đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Và kiểm tra là phương tiện và hình thức quan trọng, quyết định kết quả đánh giá.


Trước nhu cầu bức thiết phải đổi mới PPDH như hiện nay, việc kiểm tra đánh giá (KTĐG) phải chuyển biến mạnh theo hướng: phát triển tính tích cực, trí thông minh sáng tạo của HS; khuyến khích HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào những tình huống thực tế, bộc lộ những cảm xúc và thái độ của bản thân trước những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nói chung là việc KTĐG phải thoát khỏi quỹ đạo dạy và học thụ động để đi vào quỹ đạo dạy và học tích cực, chủ động, sáng tạo.


Môn Ngữ văn với mục tiêu đặc thù là phải rèn luyện cho HS biết cách tư duy hình tượng nghệ thuật, thành thạo kĩ năng đọc – hiểu, cảm thụ tác phẩm văn chương trong hệ thống tích hợp ngang và tích hợp dọc, nên cũng rất cần có sự đổi mới trong KTĐG. Nhưng, việc đổi mới KTĐG như thế nào để dạy và học môn Ngữ văn tích cực hơn, có hiệu quả cao hơn và gợi được sự hứng thú học tập đối với HS thì không phải là vấn đề đơn giản, không thể thực hiện một cách máy móc, rập khuôn, mà đòi hỏi chúng ta phải có quá trình chuẩn bị kiến thức cho HS một cách chu đáo, lựa chọn phương tiện, cách thức kiểm tra sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình học tập của HS ở từng địa phương, từng trường, từng lớp. Vì vậy, tất cả giáo viên trong tổ Ngữ văn phải nắm vững công tác đổi mới KTĐG nhằm đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018. Nếu không thực hiện được điều đó thì đổi mới PPDH cũng không đem lại hiệu quả.
2. Thực trạng của hoạt động đổi mới kiểm tra đánh giá của giáo viên Ngữ văn trường THCS Xuân La
        
2.1. Đặc điểm chung của trường, lớp 

Trường THCS Xuân La năm học 2021 – 2022 có 33 lớp, trong đó có 9 lớp 6 được học theo CT GDPT 2018. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 6 được tiếp cận với CT GDPT mới, học theo PPDH có sự đổi mới hướng đến trung tâm là người học và được kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học. Các khối còn lại gồm 24 lớp 7, 8, 9 học CT cũ và cách kiểm tra, đánh giá cũ, còn nặng về kiểm tra kiến thức. 

Tổ Ngữ văn của trường có 13 giáo viên Ngữ văn có trình độ Đạt chuẩn (12 GV) và trên chuẩn (1 GV). Năm học 2021 – 2022, 7 Giáo viên đã được tiếp cận, giảng dạy môn Ngữ văn theo CT GDPT 2018, còn 7 giáo viên chưa tham gia giảng dạy CT GDPT 2018. Trong tổ Ngữ văn, nhiều giáo viên còn kiêm nhiệm dạy tiết Sử, Địa, GDCD. 

2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 


(1). Nhận thức về công tác chỉ đạo đổi mới KTĐG theo yêu cầu CT GDPT 2018


Bản thân tôi rất quan tâm, mong đợi những hoạt động của Ban Giám hiệu, TTCM trong việc chỉ đạo, hỗ trợ GV trong tổ thực hiện đổi mới KTĐG. Việc KTĐG vẫn để từng giáo viên thực hiện dựa trên các kinh nghiệm đã có. Còn việc đổi mới KTĐG như thế nào thì từng giáo viên khi tham gia giảng dạy CT GDPT 2018 tự tìm hiểu, nghiên cứu CT GDPT tổng thể 2018. Việc tập huấn, trao đổi thảo luận về nội dung đổi mới được thực hiện đầy đủ, sâu sát nhưng chỉ được thực hiện trong Nhóm giáo viên dạy Ngữ văn 6, chưa lan tỏa rộng đến giáo viên Ngữ văn dạy CT GDPT 2006. 

Công văn 3175 về đổi mới PPDH và KTĐG yêu cầu việc đổi mới KTĐG bắt đầu thực hiện không chỉ từ năm học trước, với khối 6, mà khuyến khích với cả các khối khác từ năm học này. Chính vì vậy, nếu không có sự chỉ đạo của BGH, tiếp đến là của TTCM đối với các giáo viên trong tổ thì việc đổi mới KTĐG sẽ khó đồng bộ và đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

(2). Thực trạng hoạt động đổi mới KTĐG của giáo viên tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La

Trong năm qua, việc đổi mới KTĐG mới được thực hiện ở Khối 6. Tất cả GV trong tổ chưa được tập huấn đầy đủ các nội dung đổi mới trừ TTCM, GV cốt cán và GV nhóm 6. Tình hình dịch bệnh covid – 19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội dung và hình thức các buổi tập huấn. Tập huấn trực tuyến không thể đem lại kết quả như tập huấn trực tiếp. Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về CT GDPT 2018 cũng còn nhiều hạn chế về số lượng. Do đó, GV gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, nắm vững CT GDPT 2018, nhất là vấn đề đổi mới KTĐG. 

(3). Những hạn chế về các hình thức thúc đẩy hoạt động đổi mới KTĐG ở tổ Ngữ văn

Đa số GV trong tổ đều kiêm nhiệm dạy các môn khác và làm công tác chủ nhiệm nên có ít thời gian để sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn. Mặc dù số lần SHCM vẫn đảm bảo đủ 2 buổi/tháng theo quy định, thậm chí với Nhóm 6 thì còn nhiều hơn, có những buổi trao đổi thảo luận chuyên môn diễn ra trực tuyến, kéo dài từ 20h00 đến 24h00 nhưng nhiều GV khác không thể tham gia được vì bận công tác giảng dạy của mình. 

Nhà trường cũng hạn chế về kinh phí, chưa có điều kiện để mời chuyên gia, giảng viên Đại học hay Chủ biên của các cuốn SGK theo CT GDPT 2018 về tập huấn riêng cho giáo viên tổ Ngữ văn. 



(4). Những khó khăn giáo viên Ngữ văn gặp phải trong KTĐG học sinh

GV Ngữ văn gặp nhiều khó khăn trong KTĐG học sinh. Hình thức KTĐG cũ khiến GV mất nhiều thời gian để đọc, chấm các bài kiểm tra tự luận. Nội dung kiểm tra, đánh giá không có tiêu chí rõ ràng, thống nhất nên GV khó đánh giá năng lực học sinh. GV còn nặng về kiểm tra kiến thức khiến kết quả đánh giá vô hình chung thành đánh giá khả năng học thuộc của học sinh, không tạo hững thú, động lực để các em phát triển kĩ năng, năng lực, phẩm chất. 

Áp lực về thi đua, điểm số cũng khiến một số GV còn có những đánh giá chưa khách quan, chính xác về năng lực của HS. 

Kết quả hoạt động đổi mới KTĐG của giáo viên tổ Ngữ văn

Trường THCS Xuân La năm học 2021 - 2022

	         Nội dung

TT
	Xây dựng kế hoạch KTĐG
	Sử dụng các công cụ KTĐG
	Phân tích kết quả KTĐG
	Tác động trở lại đến PPDH

	KQ trước thử nghiệm
	7/13 GV (53,8% GV) có thể tự xây dựng kế hoạch KTĐG
	Sử dụng khoảng 50 % công cụ dùng để KTĐG, chủ yếu là các công cụ truyền thống: câu hỏi, bài tập…
	Phân tích KQ tại thời điểm đánh giá, việc so sánh với KQ trước đây còn mang tính hình thức.
	Việc đổi mới PPDH chưa đồng đều ở các GV trong tổ.



2.3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để thúc đẩy việc đổi mới KTĐG của GV tổ Ngữ văn 
- Thuận lợi: 

+ Tổ Ngữ văn trường THCS Xuân La, đặc biệt là nhóm Ngữ văn 6, 7 rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đã chủ động tiếp cận CT GDPT 2018 và SGK mới; vận dụng phương pháp tích cực trong dạy học.

+ Tổ, nhóm chuyên môn thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp từ PGD, BGH nhà trường - nhờ đó đảm bảo mọi kế hoạch và công việc chuyên môn.


- Khó khăn: 


+ Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến giáo dục. Việc dạy và học online, gặp không ít những trở ngại cho cả thầy và trò, đặc biệt khi tiến hành dạy sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

+ Chương trình GDPT 2018 và SGK hoàn toàn mới với giáo viên và học sinh. Bản thân GV khi tiếp cận với chương trình và SGK còn mơ hồ.

+ GV phải thay đổi hoàn toàn từ tư duy, nhận thức đến thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

+ Những văn bản hướng dẫn và cả sự chỉ đạo về chuyên môn từ phía PGD với sự hướng dẫn của các chuyên gia viết sách đôi khi còn có sự chưa thống nhất, đây cũng là một khó khăn khi giáo viên bắt tay vào thực hiện.


2.4. Vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân 

Vấn đề cần ưu tiên giải quyết chính là tìm ra các biện pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới KTĐG được thực hiện đồng đều giữa các giáo viên trong tổ và thực hiện toàn diện để đạt được mục tiêu đánh giá năng lực, phẩm chất, sự tiến bộ của học sinh. Từ đó có tác động trở lại, giúp đổi mới PPDH và kết quả giáo dục hoàn toàn vì sự phát triển của học sinh.
3. Giải pháp thực hiện

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, tôi nhận thấy một số biện pháp hỗ trợ giáo viên Ngữ văn đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá như sau:

3.1. Giải pháp về vấn đề nhận thức, tư tưởng về việc đổi mới KTĐG: 

- Người TTCM cần nhận thức rõ về vai trò chỉ đạo của mình, xây dựng kế hoạch hướng dẫn giáo viên tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu CT GDPT 2018.


Khi xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, TTCM cần thực hiện theo các bước sau:


+ Đánh giá trình độ, năng lực của GV trước khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn;


+ Phân tích thuận lợi, khó khăn của nhà trường, tổ chuyên môn;


+ Xác định mục tiêu bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn;


+ Xác định nội dung bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn;


+ Xác định phương pháp, hình thức bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn;


+ Xác định đội ngũ tham gia bồi dưỡng/hỗ trợ; 


+ Xác định nhân sự về công tác tổ chức, nhân sự hỗ trợ công nghệ thông tin;


+ Xác định điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu bồi dưỡng/hỗ trợ;


+ Đánh giá trình độ, năng lực của GV sau khi thực hiện bồi dưỡng CM.


Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã lập một bản Kế hoạch như sau:

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ GV TỔ NGỮ VĂN PHÁT TRIỂN VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HS THCS THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

	TT
	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Thời gian thực hiện
	Người phối hợp

	1
	Chuẩn bị học tập, bồi dưỡng CM
- Lên danh sách GV cần bồi dưỡng

- Phô tô tài liệu về nội dung bồi dưỡng phát cho GV.
	100% GV trong tổ tham gia, nhận tài liệu, đọc và có ý kiến trao đổi, thảo luận.
	Từ 1 – 15 tháng 8/2022
	BGH, GV tổ Ngữ văn

	2
	Triển khai học tập, bồi dưỡng CM bằng nhiều hình thức
- Bồi dưỡng tập trung

- Bồi dưỡng qua mạng

- Sinh hoạt Tổ CM

- Mô hình hướng dẫn đồng nghiệp
	100% GV trong tổ nắm vững nội dung đổi mới KTĐG theo CT GDPT 2018.

 
	Tập trung từ 16 - 31/8/2022 và xuyên suốt năm học tới
	BGH, GV tổ Ngữ văn

	3
	Đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng CM
	GV thiết kế được các công cụ KTĐG, có sự đổi mới, đặc biệt là biết làm Đề, Ma trận đề, Đáp án theo hướng đổi mới…
	31/8/2022
	BGH, GV tổ Ngữ văn

	4
	Triển khai thực hiện
	100% GV triển khai thực hiện việc đổi mới KTĐG bắt đầu trong năm học 2022 - 2023
	Bắt đầu từ tháng 9/2022
	BGH, GV tổ Ngữ văn



- Bên cạnh việc chỉ đạo đổi mới của TTCM thì mỗi GV trong tổ cũng phải nhận thức rõ đổi mới KTĐG là vấn đề cần phải thực hiện ngay ở hiện tại chứ không phải nay mai mới thực hiện. Đổi mới KTĐG dành cho tất cả HS các khối chứ không chỉ HS Khối 6 đã học CT GDPT 2018. Nhận thức được như vậy để quyết liệt nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện đổi mới KTĐG thực sự. 


3.2. Giải pháp về xây dựng kế hoạch đổi mới KTĐG của từng GV trong tổ Ngữ văn

- TTCM hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học bài học/chủ đề môn Ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nội dung hướng dẫn:

+ Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học/chủ đề môn Ngữ văn, xác định mục tiêu dạy học chủ đề về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù Trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (2018).

+ Hướng dẫn GV lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học bài học/ chủ đề môn Ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.

	Năng lực
	Phương pháp ĐG
	Công cụ ĐG
	Thời điểm ĐG

	Đọc
	- Phương pháp hỏi đáp.       
- Phương pháp kiểm tra viết.
	- Câu hỏi, bài tập. - Sản phẩm học tập (Phiếu học tập). - Câu hỏi trắc nghiệm. - Bảng kiểm đánh giá bản tóm tắt
	- Trong dạy đọc văn bản

	Viết
	- Phương pháp kiểm tra viết. 

- Phương pháp đánh giá sản phẩm học tập.
	- Sản phẩm học tập: bài viết. 

- Phiếu đánh giá theo tiêu chí.
	- Trong dạy học viết

	Nói và nghe
	- Phương pháp quan sát. 

- Phương pháp đánh giá sản phẩm học tập.
	- Sản phẩm học tập (clip thuyết trình). 

- Phiếu đánh giá theo tiêu chí. - Thang đo
	- Trong dạy học nói và nghe

	Tự học, tự đánh giá
	- Phương pháp kiểm tra viết. 

- Phương pháp đánh giá sản phẩm học tập.
	- Đề kiểm tra. 

- Hồ sơ học tập.
	- Kết thúc chủ đề



+ Hướng dẫn GV xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá một bài học/chủ đề môn Ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS. TTCM minh họa các công cụ KTĐG qua những bài học, nội dung cụ thể.
3.3. Giải pháp về chỉ đạo và tổ chức
TTCM sử dụng kết hợp nhiều hình thức hỗ trợ GV tổ Ngữ văn kiến thức, kĩ năng tổ chức KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS:
 
- Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung. 

Trên cơ sở kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp đã xây dựng, có thể tiến hành bồi dưỡng tập trung các nội dung của về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS cho GV đại trà tại các cơ sở giáo dục. Bồi dưỡng tập trung sẽ đi sâu vào nội dung có tính thực hành cao như xây dựng kế hoạch, thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá trong dạy học môn học. Việc bồi dưỡng tập trung sẽ hiệu quả hơn khi GV đã nghiên cứu để nắm bắt nền tảng lí luận cơ bản của mô đun.


Để hình thức bồi dưỡng tập trung đạt kết quả tốt, cần lưu ý:


+ Khảo sát, đánh giá nhu cầu của GV để xác định mục đích và nội dung bồi dưỡng phù hợp, có tính trọng tâm;


+ Xây dựng và thực hiện những chủ đề bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tế và năng lực đội ngũ GV;


+ Sử dụng đa dạng các phương pháp và hình thức tương tác với GV trong quá trình bồi dưỡng, chú trọng vào hình thành năng lực vận dụng vào thực tế cho đội ngũ;


+ Thiết kế các tiêu chí đánh giá và tự đánh giá kết quả bồi dưỡng;


+ Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác bồi dưỡng tập trung.


- Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức bồi dưỡng qua mạng


Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn qua mạng là việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông (chủ yếu là mạng Internet) hỗ trợ các hoạt động tập huấn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.


+ Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng.

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, học liệu điện tử và đưa lên hệ thống quản lí học tập trực tuyến.


+ Tạo và mở lớp tập huấn trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến để người học có thể sử dụng; cập nhật danh sách, tài khoản người học của lớp tập huấn.


+  Gửi thông báo và hướng dẫn người học tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng.


- Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở giáo dục bao gồm sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề như sau:


+ Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên: Được tổ chức định kỳ ít nhất 2 lần/tháng theo Điều lệ/quy chế nhà trường, tập trung vào các nội dung:


Thảo luận các nội dung chuyên môn có liên quan giữa hai lần sinh hoạt chuyên môn định kì. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải cụ thể, thiết thực và do chính GV, cán bộ quản lí giáo dục đề xuất, thống nhất và thực hiện.


Thảo luận các quan điểm hiện đại về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS;


Trao đổi những kinh nghiệm ĐGTX và ĐGĐK trong dạy học môn học và hoạt động giáo dục;


Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng các phương pháp, thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS;


Đề xuất các phương hướng thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, sử dụng kết quả đánh giá để ghi nhận sự tiến bộ của HS và đổi mới phương pháp dạy học môn học…


+ Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề được tổ chức theo kế hoạch của tháng, học kỳ hoặc cả năm, bao gồm các nội dung:

++ Đặc trưng của kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS;

++ Hình thức, phương pháp đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS;

++ Lập kế hoạch đánh giá trong dạy học chủ đề môn học; 

++ Thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS;

++ Xử lí và phản hồi kết quả đánh giá;

++ Sử dụng kết quả đánh giá.


- Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua mô hình hướng dẫn đồng nghiệp. 

Đây là mô hình hoạt động tương tác giữa các GV với nhau, người có kinh nghiệm giúp đỡ, hướng dẫn người ít kinh nghiệm hơn trong thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Mô hình này sẽ tạo ra động lực bên trong cho mỗi GV trong phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.


Để thực hiện mô hình này hiệu quả, cần lưu ý:


+ Đánh giá đúng thực trạng năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV trong nhà trường, xác định được những đồng nghiệp có khả năng hướng dẫn, trợ giúp các đồng nghiệp khác trong đơn vị;


+ Xác định những nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp với nhu cầu và năng lực của GV, trên cơ sở đó lựa chọn những hình thức và phương pháp hướng dẫn đồng nghiệp phù hợp;


+ Xác định những nguồn lực cho công tác hướng dẫn đồng nghiệp từ các chương trình mục tiêu, kinh phí bồi dưỡng hàng năm;


+ Xác định rõ người chịu trách nhiệm chính trong quản lí công tác hướng dẫn đồng nghiệp và tự bồi dưỡng của GV.


Ở Tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La, Ban Giám hiệu đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng mô hình này với các nhóm cặp đôi: GV có kinh nghiệm hướng dẫn GV trẻ mới vào nghề. Ví dụ các cặp đồng nghiệp hỗ trợ nhau về CM: Hảo – Giang, Huyền – Dung, Hậu – Nga, Lan – Tuyên, Oanh – Sinh…
3.4. Giải pháp về kiểm tra, đánh giá


- TTCM hướng dẫn giáo viên sử dụng, phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở THCS.

+ Đường phát triển năng lực là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của mỗi năng lực mà người học cần hoặc đã đạt được. Đường phát triển năng lực không có sẵn, mà GV cần phải phác họa khi thực hiện đánh giá năng lực HS. Đường phát triển năng lực được xem xét dưới hai góc độ: 


Đường phát triển năng lực là tham chiếu để đánh giá sự phát triển năng lực cá nhân HS. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường phát triển năng lực như một quy chuẩn để đánh giá sự phát triển năng lực HS. Với đường phát triển năng lực này, GV cần căn cứ vào các thành tố của mỗi năng lực (chung hoặc đặc thù) trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 để phác họa nó với sự mô tả là mũi tên hai chiều với hàm ý, tùy vào đối tượng nhận thức mà sự phát triển năng lực có thể bổ sung ở cả hai phía.


Đường phát triển năng lực là kết quả phát triển năng lực của mỗi cá nhân HS. Căn cứ vào đường phát triển năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường phát triển năng lực cho mỗi cá nhân HS để từ đó khẳng định vị trí của HS đang ở đâu trong đường phát triển năng lực đó. 


+ Xác định đường phát triển năng lực đặc thù môn Ngữ văn.  Năng lực trong môn Ngữ văn thể hiện ở bốn kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Mỗi kĩ năng đó lại có các kĩ năng nhỏ hơn. Ví dụ kĩ năng đọc gồm đọc văn bản văn học, đọc văn bản thông tin, đọc văn bản nghị luận. Muốn đánh giá năng lực trong dạy học Ngữ văn cần xây dựng các đường năng lực dựa trên từng kĩ năng này. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (2018) và đặc điểm của môn Ngữ văn, GV có thể xây dựng đường phát triển năng lực gồm 4 mức độ: dưới chuẩn, gần đạt chuẩn, đạt chuẩn và vượt chuẩn.

4. Một số kết quả đạt được 


Sau hơn 1 năm áp dụng, từ năm học 2021 – 2022 cho đến kì II năm học 2022 – 2023, các biện pháp này đã thu được kết quả như sau:

	         Nội dung

TT
	Xây dựng kế hoạch KTĐG
	Sử dụng các công cụ KTĐG
	Phân tích kết quả KTĐG
	Tác động trở lại đến PPDH

	KQ trước thử nghiệm
	7/13 GV (53,8% GV) có thể tự xây dựng kế hoạch KTĐG
	Sử dụng khoảng 50 % công cụ dùng để KTĐG, chủ yếu là các công cụ truyền thống: câu hỏi, bài tập…
	Phân tích KQ tại thời điểm đánh giá, việc so sánh với KQ trước đây còn mang tính hình thức.
	Việc đổi mới PPDH chưa đồng đều ở các GV trong tổ.

	KQ sau thử nghiệm
	11/13 GV (84,6% GV) có thể tự xây dựng kế hoạch KTĐG
	Sử dụng khoảng 80 % công cụ dùng để KTĐG, chủ yếu là các công cụ truyền thống: câu hỏi, bài tập…
	Phân tích KQ đánh giá theo quá trình học tập của HS, dựa trên các đường phát triển năng lực.
	Việc đổi mới PPDH có sự đồng đều ở các GV trong tổ.



Nhìn vào Bảng kết quả trên, chúng ta có thể thấy được những “thực lợi” đã đạt được như: 

- Số lượng GV có thể chủ động xây dựng KHGD tăng lên (tăng khoảng 30% số lượng GV).

- GV đã có thể hiểu và tự tin vận dụng nhiều công cụ KTĐG.


- Đặc biệt, GV có phương hướng giáo dục rõ ràng khi phân tích kết quả KTĐG của học sinh, xác định được đường phát triển năng lực của học sinh. 

Từ đó, công tác đổi mới KTĐG nhằm đáp ứng mục tiêu CT GDPT 2018 sẽ được thực hiện một cách thực chất, đi vào chiều sâu của bản chất hoạt động KTĐG, góp phần đổi mới PPDH, thực hiện thành công CT GDPT 2018. Đặc biệt là góp phần phát triển năng lực, phẩm chất của HS – những giá trị thực để các em tự tin, vững vàng bước vào đời, phát triển bản thân và phục vụ gia đình, xã hội. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận


Kiểm tra đánh giá là công đoạn quyết định chất lượng của quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá giúp giáo viên biết được hiệu quả và chất lượng giảng dạy, điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học, giúp người học biết được chất lượng học tập, điều chỉnh phương pháp học, giúp cán bộ quản lí ra quyết định về kết quả học tập của học sinh, điều chỉnh chương trình và tổ chức dạy học. Điều đó cho thấy rõ việc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá trong trường phổ thông là cần thiết và cấp bách. 


Trong năm học trước và học kì I năm học này, công tác đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực của người học ở tổ Ngữ văn Trường THCS Xuân La đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên công tác này vẫn cần thiết tiếp tục thay đổi. Đổi mới kiểm tra đánh giá phải bắt đầu từ việc xác lập những mục tiêu học tập gắn chặt với đời sống thực, để rồi từ đó phát triển đội ngũ, đổi mới chương trình, tài liệu học tập. Đây là công việc rất khó khăn, phải được tiến hành trong thời gian dài, tốn nhiều công sức.

2. Khuyến nghị
- Với Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tập huấn, hướng dẫn về việc đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ giáo viên; hướng dẫn các thầy cô cách thức ra đề thi, kiểm tra theo hướng mở, tránh việc cho điểm hình thức, nhận xét chung chung...
- Với trường: BGH nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để Tổ CM Ngữ văn Trường THCS Xuân La có thể tự tổ chức việc học tập, bồi dưỡng CM, triển khai việc đổi mới KTĐG được đồng bộ, hiệu quả.
- Với Tổ CM: Tất cả các giáo viên trong tổ cần chủ động, tích cực hơn trong quá trình giảng dạy để hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống… Cần tích cực xây dựng những giải pháp, tổ chức thực hiện việc đổi mới KTĐG để đạt được mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất HS. Cùng với đó, cần tăng cường trao đổi, phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường, thông qua những nhận xét của giáo viên và ý kiến từ gia đình để ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh. Có như vậy, phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh mới được phát triển một cách tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với thế hệ tương lai của đất nước. 
	
	Tôi xin cam đoan đây là Sáng kiến của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. 

	XÁC NHẬN CỦA 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Xuân La, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Người viết sáng kiến
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